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Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 

 (Kèm theo Tờ trình số  125   /TTr-UBND  ngày 23  /  10  /2020 của UBND tỉnh)


Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 7 về việc dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.  

Trên cơ sở số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo đã được Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện xác nhận. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, hoàn thiện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 như sau:

A. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Dự toán thu ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2019 (trừ số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện): 6.963.296 triệu đồng. Trong đó, thu cân đối ngân sách 5.103.331 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 1.859.965 triệu đồng. 

Quyết toán thu ngân sách địa phương 13.770.674 triệu đồng; sau khi loại trừ số bổ sung trợ cấp từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, cấp huyện bổ sung cho cấp xã, còn lại 10.330.084 triệu đồng (số liệu chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo). Tình hình thực hiện như sau:

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Tổng số quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách) 3.269.496 triệu đồng đạt 132,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 113,8% so với năm trước, trong đó: 

1. Thu NSNN tại địa bàn cân đối: 3.244.635 triệu đồng, đạt 131,5% dự toán Hội đồng nhân dân giao và bằng 113,1% so năm trước. Trong đó, thu nội địa 2.984.879 triệu đồng, đạt 133,7% dự toán và bằng 115,5% so với năm trước. Thực hiện một số khoản thu chủ yếu như sau:

a) Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: Thực hiện 640.247 triệu đồng, đạt 94,4% dự toán, bằng 75,2% so với năm trước. Số thu khu vực này chủ yếu từ số nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tài nguyên nước thuỷ điện của các Nhà máy thuỷ điện trên địa bàn(
). Số thu các nhà máy thuỷ điện trong năm chưa đạt dự toán được giao, nguyên nhân là do thời tiết diễn biến bất thường, lượng mưa trên địa bàn đạt thấp dẫn đến sản lượng điện giảm và không đạt dự toán được giao.
 b) Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: Thực hiện 38.666 triệu đồng, đạt 128,9% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, số tuyệt đối tăng 8.666 triệu đồng, nguyên nhân chủ yếu do các Ban quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017.     

c) Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 5.117 triệu đồng, đạt 22,4% dự toán giao, bằng 20,5% so với năm trước. Nguyên nhân khoản thu này chủ yếu là từ số nộp của các nhà thầu thi công công trình thủy điện Thượng Kon Tum, tuy nhiên do công trình bị sự cố kỹ thuật đứt gãy đường ống, nên dự án tạm dừng thi công và bị chậm thanh toán, dẫn đến số thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong năm chưa đạt tiến độ dự toán giao.

d) Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh: Thực hiện 628.864 triệu đồng, đạt 109,4% dự toán giao, bằng 110,8% so với năm trước; số thu khu vực này vượt dự toán nguyên nhân chủ yếu do giá sắn tăng cao vào thời điểm cuối năm làm cho các đơn vị sản xuất chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tiêu thụ được sản phẩm, hàng hoá, dẫn đến số nộp thuế giá trị gia tăng từ các đơn vị kinh doanh tinh bột sắn tăng mạnh. 
đ) Thu thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện 242.576 triệu đồng, đạt 93,3% dự toán giao, bằng 133,4% so với năm trước. Khoản thu này tương đối ổn định qua các năm, chủ yếu là từ thuế bảo vệ môi trường của Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum và Chi nhánh Công ty CP xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền trung tại Kon Tum. 

e) Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 799.021 triệu đồng đạt 399,5% dự toán giao và bằng 177,7% so cùng kỳ năm trước. Số thu vượt dự toán chủ yếu là do tiến độ bán đấu giá đất các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn tăng khá (Dự án khai thác quỹ đất Nam cầu Đăk Bla thành phố Kon Tum; Trường THCS THSP Lý Tự Trọng và các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn các huyện, thành phố).

g) Các khoản thu còn lại: Thuế thu nhập cá nhân 95.633 triệu đồng, đạt 91,1% dự toán, bằng 101,1% so năm trước; lệ phí trước bạ 85.247 triệu đồng, đạt 121,8% dự toán, bằng 114,6% so năm trước; tiền cho thuê đất 113.434 triệu đồng, đạt 810,2% dự toán, bằng 426,3% so năm trước
; thu phí, lệ phí 51.026 triệu đồng, đạt 96,3% dự toán (trong đó, phí sử dụng kết cầu hạ tầng trong khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y 8.414 triệu đồng, đạt 120,2% dự toán), bằng 131,4% so năm trước; thu khác ngân sách 87.645 triệu đồng đạt 168,5% dự toán...

h) Thu thuế xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: Nguồn thu điều tiết 100% cho Ngân sách Trung ương, thực hiện 256.253 triệu đồng, đạt 109,5% so với dự toán Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 91,2% thực hiện năm trước. 
k) Các khoản huy động, đóng góp: 3.504 triệu đồng

2. Vay của ngân sách địa phương (Vay từ nguồn cho vay lại của Chính phủ): 24.861 triệu đồng. 

II. Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2019 là 13.770.674 triệu đồng, sau khi loại trừ số bổ sung trợ cấp chuyển giao từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện (2.906.305 triệu đồng), ngân sách huyện bổ sung cho cấp xã (534.285 triệu đồng) còn lại 10.330.084 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Thu cân đối ngân sách địa phương: 10.305.223 triệu đồng (trong đó, thu ngân sách tỉnh 8.623.683 triệu đồng, thu ngân sách huyện 1.681.540 triệu đồng) gồm:

a) Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 5.085.788 triệu đồng (gồm: thu cố định và điều tiết 2.744.685 triệu đồng, thu kết dư năm 2019: 80.347 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm 2018 chuyển sang 2.207.814 triệu đồng, thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 49.438 triệu đồng, thu huy động đóng góp 3.504 triệu đồng). Trong đó:

- Thu nội địa cân đối ngân sách địa phương được hưởng (sau khi loại trừ: tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, tiền lương cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh y tế…)
 còn lại 1.823.443 triệu đồng, tăng thu so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao
 128.623 triệu đồng
. Trong đó, tăng thu 70% thực hiện dự toán ngân sách địa phương tạo nguồn cải cách tiền lương (CCTL) 30.498 triệu đồng, tăng thu ngân sách địa phương còn lại được cân đối chi 98.125 triệu đồng.
- Tăng thu nguồn xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2019 là 17.719 triệu đồng(
).

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.219.435 triệu đồng. Trong đó, bổ sung cân đối ngân sách 3.116.511 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu  2.102.924 triệu đồng, gồm: (i) theo dự toán đầu năm 1.687.301 triệu đồng (trong đó vốn nước ngoài thực tế Bộ Tài chính thông báo địa phương ghi thu-ghi chi 239.294 triệu đồng); (ii) bổ sung có mục tiêu trong năm 415.623 triệu đồng (chi tiết tại phụ lục số 03), gồm: Vốn đầu tư 360.350 triệu đồng (trong đó vốn nước ngoài thực tế Bộ Tài chính thông báo địa phương ghi thu-ghi chi 90.177 triệu đồng), kinh phí sự nghiệp 55.723 triệu đồng. 
2. Vay của ngân sách địa phương: 24.861 triệu đồng.
III. Phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 2019
Căn cứ quy định của Luật NSNN
, sau khi rà soát nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019 và một số nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình
 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân bổ
 tại Thông báo số 49/TB-TTHĐND ngày 21 tháng 7 năm 2020 và Thông báo số 64/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 10 năm 2020 về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019 (chi tiết tại phụ lục 06).
B. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2019 là 6.963.296 triệu đồng(
). Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương là 13.770.674 triệu đồng (bao gồm số bổ sung chuyển giao trợ cấp giữa các cấp ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên; kinh phí chuyển nguồn, kết dư, tăng thu tiền sử dụng đất, tăng thu nguồn xổ số kiến thiết, nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán đầu năm). Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương (sau khi loại trừ chi bổ sung chuyển giao trợ cấp giữa các cấp ngân sách địa phương) là 10.330.084 triệu đồng
.
Tổng số quyết toán chi ngân sách địa phương (bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới, chi chuyển nguồn): 13.652.422 triệu đồng bằng 99,1% so với nhiệm vụ chi. Sau khi loại trừ số bổ sung chuyển giao trợ cấp từ cấp tỉnh cho huyện và cấp huyện cho xã còn lại 10.211.832 triệu đồng (chi tiết tại phụ lục số 02), cụ thể như sau:  

I. Chi cân đối ngân sách địa phương: Thực hiện 10.140.523 triệu đồng, bằng 98,6% so với nhiệm vụ chi. Tình hình thực hiện một số khoản chi chủ yếu (số tương đối được so sánh với nhiệm vụ chi năm 2019) như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện chi toàn tỉnh 2.607.122 triệu đồng, đạt 67,6% nhiệm vụ chi, trong đó:                

a) Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo các lĩnh vực (Quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, hoạt động kinh tế…):  2.602.607 triệu đồng, đạt 67,5% nhiệm vụ chi. Trong đó, ghi thu ghi chi vốn nước ngoài, vốn vay lại vốn nước ngoài từ Chính phủ cho các dự án đầu tư trên địa bàn theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 264.594 triệu đồng, đạt 76,7% dự toán (344.936 triệu đồng
). 

 b) Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích 4.515 triệu đồng, bằng 100% so nhiệm vụ chi; trong đó, chi bổ sung nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh 3.515 triệu đồng từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất năm 2019 và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2018 chuyển sang, chi bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh: 1.000 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh. 
- Chi đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh: Thực hiện 1.725.903 triệu đồng, đạt 57,1% nhiệm vụ chi. Trong đó, (1) chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo các lĩnh vực
 1.721.388 triệu đồng đạt 57%, nếu cộng cả số vốn đã giải ngân (tạm ứng 405.474 triệu đồng) nhưng chưa thanh toán thì đạt 70,4% nhiệm vụ chi; trong đó, thực hiện chi từ nguồn tiền sử dụng đất của dự án khai thác quỹ đất Nam cầu Đăk Bla, Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở khu hành chính mới, Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I) 359.522 triệu đồng
; ghi thu, ghi chi vốn nước ngoài cho các dự án đầu tư trên địa bàn 264.594 triệu đồng, đạt 76,7% dự toán Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao (dự toán giao 344.936 triệu đồng); (2) Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích 4.515 triệu đồng, bằng 100% so nhiệm vụ chi (trích lập quỹ phát triển đất 3.515 triệu đồng, đạt 100%
, chi bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh: 1.000 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh).

2. Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương: Thực hiện chi 29.000 triệu đồng bằng 100% nhiệm vụ chi.

3. Chi th​ường xuyên: 

Thực hiện 4.883.939 triệu đồng, đạt 77,3% nhiệm vụ chi. Trong đó, chi ngân sách cấp tỉnh 1.927.832 triệu đồng, đạt 74,2% nhiệm vụ chi. Tình hình thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

a) Chi quốc phòng, an ninh: Thực hiện 182.509 triệu đồng đạt 98,8% so với nhiệm vụ chi. Riêng ngân sách cấp tỉnh chi 81.103 triệu đồng, đạt 92,2%, kinh phí chuyển nguồn sang năm sau 6.237 triệu đồng (Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã: 844 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh sau ngày 30/9 được phép chuyển sang năm sau thực hiên theo quy định: 5.393 triệu đồng). 

b) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Thực hiện 1.996.234 triệu đồng, đạt 92,2%. Ngân sách tỉnh chi 417.048 triệu đồng, đạt 75,1%, kinh phí chuyển nguồn sang năm 2020 tiếp tục thực hiện 123.586 triệu đồng (trong đó: nguồn Trung ương bổ sung thực hiện chính sách giáo dục (Chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, học sinh khuyết tật…) 70.040 triệu đồng; Kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở theo Quyết định 124/QĐ-TTg 4.686 triệu đồng; nguồn giáo dục tiết kiệm chi cân đối NSĐP 21.970 triệu đồng; chuyển nguồn dự toán sự nghiệp giáo dục - đào tạo 26.890 triệu đồng).
c) Chi sự nghiệp y tế: Thực hiện 663.649 triệu đồng đạt 83,7% nhiệm vụ chi (trong đó, kinh phí ngân sách hỗ trợ mua, đóng BHYT cho đối tượng người nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người cận nghèo, đối tượng chính sách khác 240.221 triệu đồng). Kinh phí chuyển nguồn sang năm 2020 khá lớn: 109.167 triệu đồng (kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách 22.711 triệu đồng; nguồn sự nghiệp y tế bổ sung sau 30/9 được chuyển năm sau theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 84.718 triệu đồng; Chương trình mục tiêu y tế dân số 1.738 triệu đồng).

d) Chi sự nghiệp kinh tế: Thực hiện 586.073 triệu đồng, đạt 70,7% so với nhiệm vụ chi. Trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 338.026 triệu đồng, đạt 81,2% nhiệm vụ chi. Một số nhiệm vụ chi Trung ương bổ sung ngoài dự toán vào thời điểm cuối năm 2019 và thời gian chỉnh lý quyết toán 30.919 triệu đồng (gồm: Kinh phí hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh long móng, lở mồm, tai xanh và dịch tả lợn Châu phi 6.700 triệu đồng, Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa 6.888 triệu đồng, Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 11.246 triệu đồng; Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 20/110/2017 của Thủ tướng chính phủ năm 2014, 2015, 2016: 2.876 triệu đồng, kinh phí chính sách miễn giảm thu thủy lợi phí còn thiếu lũy kế đến năm 2016: 3.209 triệu đồng….) chưa kịp giải ngân, thanh toán và quyết toán, được chuyển sang năm 2020 tiếp tục thực hiện theo qui định.

đ) Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 1.062.269 triệu đồng đạt 99,6% so với nhiệm vụ chi. Ngân sách cấp tỉnh chi 327.688 triệu đồng, đạt 95,3% so với nhiệm vụ chi; số còn lại chuyển nguồn sang năm sau theo quy định (nguồn thực hiện chính sách tiền lương, kinh phí giao quyền tự chủ chưa sử dụng tiếp tục được chuyển sang năm sau, kinh phí bổ sung sau 30/9 được chuyển năm sau theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, kinh phí nghiên cứu khoa học …).

e) Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện 132.442 triệu đồng, đạt 75,8% so với nhiệm vụ chi; ngân sách cấp tỉnh chi 23.591 triệu đồng đạt 87,4%, kinh phí chuyển nguồn sang năm sau 11.551 triệu đồng (Trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội 3.500 triệu đồng, kinh phí thực hiện bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP: 2.320 triệu đồng, kinh phí thực hiện chính sách 102/2009/QĐ-TTg 2.318 triệu đồng, kinh phí tiền điện hộ nghèo 1.335 triệu đồng; kính phí bổ sung sau 30/9 theo quy định Luật NSNN được chuyển sang 2020: 1.622 triệu đồng...)
4. Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020 (chi tiết tại Phụ lục số 04 và 05)
Chi chuyển nguồn từ nguồn ngân sách địa phương 2.587.635 triệu đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh 1.973.825 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư phát triển 1.299.088 triệu đồng (trong đó tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi 405.474 triệu đồng); chi thường xuyên và các khoản Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 674.737 triệu đồng
. 

5. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: Thực hiện 2.000 triệu đồng, bằng 100% nhiệm vụ chi.

6. Chi trả nợ lãi vay: 88 triệu đồng

7. Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước: Thực hiện 30.735 triệu đồng, bổ sung vốn ủy thác sang chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay các đối tượng theo các chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền quyết định. 

8. Chi từ nguồn huy động đóng góp: Thực hiện 4 triệu đồng.

II. Chi nộp ngân sách cấp trên: 71.309 triệu đồng.

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
I. Quyết toán ngân sách địa phương

	1. Tổng thu ngân sách địa phương:
	13.770.674 triệu đồng

	2. Tổng chi ngân sách địa phương:
	13.652.422 triệu đồng

	3. Kết dư ngân sách địa phương:
	118.252 triệu đồng


II. Quyết toán ngân sách địa phương (sau khi loại trừ số bổ sung chuyển giao trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, cấp huyện bổ sung cho xã):

	1. Tổng thu ngân sách địa phương:
	10.330.084 triệu đồng

	- Thu cân đối ngân sách:
	10.330.084 triệu đồng

	- Thu quản lý qua ngân sách:
	0 triệu đồng  

	2. Tổng chi ngân sách địa phương:
	10.211.832 triệu đồng

	- Chi cân đối ngân sách:
	10.211.832 triệu đồng

	- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:
	0 triệu đồng  

	3. Kết dư​ ngân sách địa phương:
	118.252 triệu đồng


4. Kết dư nguồn cân đối ngân sách địa phương 118.252 triệu đồng. Trong đó: ngân sách cấp tỉnh 31.485 triệu đồng; ngân sách cấp huyện 78.583 triệu đồng, ngân sách cấp xã 8.184 triệu đồng chuyển sang thu ngân sách năm 2020 để chi theo qui định của Luật ngân sách nhà nước.

Kết thúc năm 2019 công tác xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối năm đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015 (tại Khoản 3 Điều 64 Luật ngân sách nhà nước). Theo đó, một số nội dung chi của các sở, ngành, đơn vị dự toán khối tỉnh đã hết nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực chi thường xuyên (trừ các khoản chi cho con người, nguồn cải cách tiền lương, kinh phí tự chủ, đề tài khoa học và một số khoản chi đương nhiên chuyển nguồn sang năm sau theo qui định) hủy dự toán và đưa vào kết dư ngân sách tỉnh theo qui định. 

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật ngân sách nhà nước: Kết dư ngân sách cấp tỉnh được sử dụng để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước. Trường hợp còn kết dư ngân sách thì trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp nhu cầu chi trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019.

5. Lũy kế Quỹ dự trữ tài chính địa phương đến hết niên độ năm 2019 là 77.700 triệu đồng; trong đó, số dư đầu kỳ 69.695 triệu đồng, phát sinh tăng trong năm 2019 là 8.005 triệu đồng (bao gồm: bổ sung từ kết dư ngân sách tỉnh năm 2018 là 5.235 triệu đồng, trích lập theo dự toán năm 2019 là 1.000 triệu đồng, lãi thu được trong năm 770 triệu đồng; bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2018: 1.000 triệu đồng).
Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu để thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc Hội, Chính phủ, các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Công tác phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách địa phương năm 2019 các cấp chính quyền địa phương và đơn vị dự toán đã triển khai thực hiện theo Luật ngân sách Nhà nước, văn bản quy định, hướng dẫn Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và phù hợp với đặc thù của địa phương; quản lý, điều hành ngân sách có hiệu quả, sắp xếp các nguồn để đảm bảo thực hiện dự toán chi ngân sách được Hội đồng nhân dân tỉnh giao; Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành yêu cầu các đơn vị, địa phương, cơ quan Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các đơn vị thực hiện công tác khóa sổ, lập báo cáo quyết toán cơ bản đầy đủ theo quy định của Luật NSNN, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC 30 tháng 12 năm 2016, Công văn số 7392/KBNN-KTNN ngày 25 tháng 12 năm 2019; số liệu quyết toán tổng hợp thu, chi NSĐP đã đối chiếu khớp đúng giữa cơ quan Tài chính - Thuế - Kho bạc nhà nước đến ngày 21 tháng 9 năm 2020.

Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 11 xem xét, phê chuẩn./.

----------------------------------------------

(�) Dự toán năm 2019 các nhà máy thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Nhà máy thủy điện Ya Ly, Nhà máy thủy điện Sê San 3, Nhà máy tủy điện Plei Krông, Nhà máy thủy điện Sê San 4, Nhà máy thủy điện Sê San 3A, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 tại Kon Tum) được Bộ Tài chính giao 541 tỷ đồng.





� Nguyên nhân tăng so với dự toán là phát sinh thu tiền cho thuê đất Trường Lý Tự Trọng và tiền cho thuê đất siêu thi Coop Mart.


� Tiền sử dụng đất 799.021 triệu đồng, xổ số kiến thiết 102.719 triệu đồng, Phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ y: 8.414 triệu đồng, kinh phí tiền lương cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh y tế 9.239 triệu đồng; Kinh phí Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh nộp trả CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững còn thừa: 1.849 triệu đồng.


� Dự toán thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Hội đồng nhân dân tỉnh giao 1.986.820 triệu đồng; loại trừ tiền sử dụng đất (200.000 triệu đồng), xổ số kiến thiết (85.000 triệu đồng), Phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ y (7.000 triệu đồng), còn lại 1.694.820 triệu đồng


� Ngân sách tỉnh tăng thu 52.439 triệu đồng; trong đó, 70% tăng thu tạo nguồn CCTL -19.922 triệu đồng, số tăng thu còn lại được phân bổ chi theo quy định của Luật NSNN 72.361 triệu đồng; Ngân sách cấp huyện tăng thu 76.184 triệu đồng, trong đó, 70% nguồn thực hiện CCTL 50.420 triệu đồng. 


� Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao 85.000 triệu đồng, thực hiện thu 102.719 triệu đồng.


� tại Điểm d Khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước: Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.


� Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 4 tháng 6 năm 2020 và Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 17 tháng 09 năm 2020


� Nguồn tăng thu xổ số kiến thiết 17.719 triệu đồng; tăng thu tiền sử dụng đất điều tiết 12% về ngân sách tỉnh 29.854 triệu đồng; nguồn tăng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 1.414 triệu đồng; nguồn tăng thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 2.257 triệu đồng và các nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019: 24.493 triệu đồng.


� Bao gồm kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí Bộ Tài chính giao dự toán đầu năm theo Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 (chưa bao gồm: chi chuyển nguồn, kết dư, tăng thu năm trước, chi bổ sung trợ cấp, chuyển giao cho ngân sách cấp huyện, xã).


� Nhiệm vụ chi NSĐP gồm: Dự toán chi NSĐP Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2019 là 6.963.296 triệu đồng, nguồn năm trước chuyển sang năm 2019: 2.207.814 triệu đồng (NS tỉnh 1.833.064 triệu đồng, NS cấp huyện, xã 374.750 triệu đồng), Trung ương bổ sung trong năm 2019: 415.623 triệu đồng, nguồn kết dư NSĐP năm 2018: 80.347 triệu đồng (NS tỉnh 5.234 triệu đồng, ngân sách cấp huyện và xã 75.113 triệu đồng); ghi thu ghi chi vốn nước ngoài theo số thực tế….


� Trong đó: Dự toán ghi thu ghi chi vốn nước ngoài (ODA) Bộ Tài chính giao 319.386 triệu đồng (giao đầu năm 229.209 triệu đồng, bổ sung trong năm 90.177 triệu đồng), Địa phương vay lại nguồn vốn nước ngoài từ Chính phủ 25.550 triệu đồng.


� (Quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, hoạt động kinh tế…)


� Trong đó, ghi thu-ghi chi tiền sử dụng đất dự án 71.694 triệu đồng (dự án khai thác quỹ đất Nam cầu Đăk Bla 40.927 triệu đồng; Dự án khu hành chính mới 28.587 triệu đồng, Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 2.180 triệu đồng)


� Phần tăng thu tiền sử dụng đất năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung Quỹ Phát triển đất tỉnh 1.597 triệu đồng (tại Thông báo số 71/TB-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2019). 


� Trong đó: chuyển nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019: 41.731 triệu đồng; chuyển nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019: 44.231 triệu đồng; chuyển nguồn trả nợ vay KCHKM 18.000 triệu đồng; chuyển nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định 253.105 triệu đồng; chuyển nguồn dự toán các đơn vị theo quy định: 157.316 triệu đồng và một số nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu vào thời điểm cuối năm được chuyển nguồn sang năm 2020 theo qui định
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